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TÓM TẮT 

Amblyseius largoensis là loài nhện bắt mồi đa thực, phổ biến trên cây ăn quả có múi tại các tỉnh phía Bắc Việt 

Nam. Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng tiêu thụ con mồi của A. largoensis đối với trứng, nhện non, nhện trưởng 

thành của nhện vật mồi Schizotetranychus hindustanicus, Tetranychus cinnabarinus, Panonychus citri và 

Carpoglyphus lactis. Các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm theo hai phương pháp: có lựa 

chọn và không lựa chọn. Ở thí nghiệm không lựa chọn, A. largoensis ăn trứng loài C. lactis nhiều nhất, tiếp theo là  

T. cinnabarinus và ít nhất là S. hindustanicus. Ngược lại, ở pha nhện non và nhện trưởng thành cái của  

S. hindustanicus bị ăn nhiều nhất. Trong thí nghiệm lựa chọn theo pha phát dục của từng loài, A. largoensis ưu tiên 

ăn trứng của P. citri, T. cinnabarinus và C. lactis. Riêng S. hindustanicus, pha nhện non bị ăn nhiều nhất. Ở thí 

nghiệm lựa chọn giữa các loài trong cùng một pha, trứng C. lactis có tỷ lệ lựa chọn cao nhất, trong khi pha nhện non 

và nhện trưởng thành của S. hindustanicus có tỷ lệ lựa chọn cao nhất. Kết quả nghiên cứu khẳng định tiềm năng của 

A. largoensis trong kiểm soát nhện hại trên cây có múi, đồng thời đề xuất khả năng sử dụng C. lactis làm vật mồi 

thay thế để nhân nuôi loài nhện bắt mồi này ở quy mô lớn.  

Từ khóa: Kiểm soát sinh học, sự ưa thích con mồi, khả năng tiêu thụ thức ăn, nhện hại cây có múi, vật mồi thay thế. 

Prey Preference and Feeding Performance  
of the Predatory Mite Amblyseius largoensis Muma (Acari: Phytoseiidae)  

on Four Pest Mite Species under Laboratory Conditions  

ABSTRACT 

Amblyseius largoensis is a polyphagous predatory mite commonly found on citrus crops in northern Vietnam. 

This study evaluated its feeding capacity on the eggs, I mmature stages, and adult females of four prey mite species: 

Schizotetranychus hindustanicus, Tetranychus cinnabarinus, Panonychus citri, and Carpoglyphus lactis. Laboratory 

assays were conducted under two conditions: no-choice and choice tests. In the no-choice assays, A. largoensis 

consumed the highest number of C. lactis eggs, followed by T. cinnabarinus, whereas S. hindustanicus eggs were 

consumed the least. Conversely, the immature stages and adult females of S. hindustanicus were preyed upon in the 

greatest numbers. In the choice assays based on developmental stages of each prey species, A. largoensis 

preferentially consumed the eggs of P. citri, T. cinnabarinus, and C. lactis. For S. hindustanicus, the immature stage 

was the most heavily consumed. When prey species were offered simultaneously within the same developmental 

stage, C. lactis eggs showed the highest selection rate, while the immature and adult female stages of  

S. hindustanicus exhibited the highest selection rates among their respective categories. Overall, the results highlight 

the strong potential of A. largoensis as a biological control agent against pest mites on citrus. The findings  

also suggest that C. lactis could serve as an effective alternative prey for mass-rearing this predatory mite at a 

commercial scale. 

Keywords: Biological control, prey preference, feeding rate, citrus pests, alternative prey. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trên cây có múi, các loài nhện gây häi nguy 

hiểm nhā nhện đó cam chanh Panonychus citri, 

nhện Schizotetranychus hindustanicus, nhện 

rám vàng Phyllocoptruta oleivora„ ngày càng 

phù biến và khó kiểm soát. Trāĉc thĆc träng đò, 

việc nghiên cău và phát triển các giâi pháp sinh 

hõc nhìm kiểm soát bền vąng nhện häi là hết 

săc cæn thiết. Trong sø các tác nhân kiểm soát 

sinh hõc, nhện bít m÷i (NBM) Amblyseius 

largoensis (Muma) (Acari: Phytoseiidae) đāČc ghi 

nhên là loài bít m÷i có hiệu quâ cao đøi vĉi nhiều 

nhóm nhện häi thuûc hõ Tetranychidae, 

Eriophyidae, Tarsonemidae và Tenuipalpidae 

(Carrillo & cs., 2010; Melo & cs., 2015; Rodríguez 

& cs., 2004). Loài này phân bø rûng täi Việt Nam 

(Nguyễn Đăc Tüng & Đào Thüy Linh, 2019) và 

sĊ hąu nhiều đặc điểm sinh hõc có lČi cho kiểm 

soát sinh hõc, bao g÷m săc ën lĉn, khâ nëng sinh 

sân mänh khi tiêu thĀ trăng và nhện non 

(Domingos & cs., 2013), cùng phân ăng chăc 

nëng loäi II (De Alfaia & cs., 2018). Đặc biệt,  

A. largoensis thể hiện xu hāĉng āa thích rõ rệt 

đøi vĉi các pha trāĉc trāĊng thành cþa nhện häi 

(Carrillo & cs., 2012; Lam & cs., 2019). 

Tuy nhiên, Ċ Việt Nam các nghiên cău về sĆ 

lĆa chõn và khâ nëng ën m÷i cþa A. largoensis 

đøi vĉi các loài nhện häi trên cây có múi vén còn 

hän chế. Do đò, việc đánh giá sĆ lĆa chõn và 

khâ nëng ën m÷i cþa A. largoensis đøi vĉi các 

loài nhện häi chính trên cây có múi là cæn thiết 

nhìm xác đðnh tiềm nëng ăng dĀng phòng trĂ 

sinh hõc cþa loài nhện bít m÷i này.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nhân nuôi nguồn nhện vật mồi 

* Nhện đỏ cam chanh Panonychus citri và 

nhện Schizotetranychus hindustanicus  

Ngu÷n nhện P. citri và S. hindustanicus 

đāČc thu thêp trên cåy cò mýi (bāĊi và chanh) täi 

thön ThāČng Tån, xã Nghïa TrĀ, tînh Hāng Yên. 

Múi loài nhện häi thu thêp đāČc lây nhiễm lên 

cåy bāĊi chua Citrus sp. säch bìng bút lông 

mềm. Cåy bāĊi chua đāČc gieo tĂ hät trong bæu 

nilon (kích thāĉc 15 × 10cm) và đāČc tr÷ng trong 

nhà lāĉi cách ly cön trüng. Khi cåy bāĊi có 9-10 

lá thêt (khoâng 10-15 ngày sau gieo), các bæu cây 

đāČc chuyển vào hûp nhĆa (15 × 10 × 20cm) có 

chăa mût lĉp nāĉc nhìm ngën nhện di chuyển ra 

ngoài. Múi hûp nhĆa đāČc đặt trong mût l÷ng 

nuöi kích thāĉc 60 × 40 × 60cm, múi l÷ng chăa 

mût cåy bāĊi chua. Múi cåy đāČc lây nhiễm 50 

cặp nhện trāĊng thành cho tĂng loài. Quæn thể 

nhện häi đāČc duy trì trong điều kiện phòng thí 

nghiệm vĉi nhiệt đû trung bình 27,5C èm đû 

75%, thĈi gian 12:12 giĈ sáng : tøi. Sau 2-3 tuæn, 

các lá bāĊi có P. citri hoặc S. hindustanicus đāČc 

thu làm ngu÷n thăc ën trong thí nghiệm nuôi 

sinh hõc nhện bít m÷i A. largoensis. 

* Nhân nuôi nhện đỏ son Tetranychus 

cinnabarinus 

Hät đêu cove lün đāČc gieo trong chêu nhĆa 

đāĈng kính 15cm, cao 10cm. Khi cåy đêu có 2-3 

lá thêt, các chêu đāČc đặt vào l÷ng lāĉi kích 

thāĉc 45 × 45 × 45cm để cách ly, tránh nhiễm 

täp. Khi cây phát triển đến giai đoän có 4-5 lá 

thêt, tiến hành ngít ngõn nhìm kích thích sĆ 

phát triển cþa bû lá. Nhện đó son đāČc thu 

ngoài đ÷ng täi Nhā Qučnh, Hāng Yên và đāČc 

låy sang các cåy đêu cove khóe mänh có 5-7 lá 

bánh tẻ trong l÷ng kính. Sau 14 ngày, toàn bû lá 

có nhện đó đāČc di chuyển sang cây mĉi để nhện 

tĆ di chuyển, qua đò duy trì quæn thể nhện ùn 

đðnh làm thăc ën cho nhện bít m÷i A.largoensis. 

* Nhân nuôi nhện hại kho Carpoglyphus lactis 

Ngu÷n nhện C. lactis ban đæu đāČc cung 

cçp bĊi Công ty Biopro - Dalat Hasfarm.  

Nhện đāČc nuôi trong hûp nhĆa chą nhêt 

(17 × 12 × 7cm), trên níp hûp khoét mût ô hình 

chą nhêt (10 × 5cm) và dán lāĉi mðn để đâm bâo 

thông khí. Hûp nuöi đāČc đặt trong khay chăa 

nāĉc xà phòng nhìm ngën nhện thoát ra ngoài. 

Thăc ën cþa nhện là men bánh mì và mût ít cám 

mì làm giá thể cho nhện đẻ trăng. Thăc ën đāČc 

bù sung đðnh kč hàng tuæn để duy trì quæn thể 

nhện ùn đðnh, phĀc vĀ làm ngu÷n vêt m÷i cho 

nhện bít m÷i A. largoensis. 

2.2. Nuôi nguồn nhện bắt mồi A. largoensis 

Nhện bít m÷i A. largoensis đāČc thu thêp 

trên cåy ën quâ cò mýi (bāĊi và chanh) täi thôn 

ThāČng Tån, xã Nghïa TrĀ, tînh Hāng Yên. 
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Méu lá mang nhện đāČc đāa về phòng thí 

nghiệm và quan sát dāĉi kính hiển vi soi nùi. 

Các cá thể A. largoensis đāČc thu bít bìng bút 

lông mềm và chuyển vào các hûp nhĆa caramen 

cò kích thāĉc 4 × 3 × 7cm (đāĈng kính miệng × 

đáy × chiều cao). Miệng hûp đāČc bôi keo dính 

côn trùng nhìm ngën nhện thoát ra ngoài. 

Trong múi hûp nuôi, bø trí sẵn ngu÷n vêt m÷i và 

hai sČi chî đen làm giá thể cho nhện cái đẻ trăng. 

Phæn níp hûp đāČc khoét mût lú thöng khí đāĈng 

kính 2cm và phþ lāĉi mðn (mít lāĉi 0,01mm). 

Các hûp caramen đāČc đặt trên tçm mút dày 1cm 

và đặt trong hûp nhĆa (18 × 11 × 4cm) có chăa 

nāĉc nhìm cách ly hoàn toàn khói möi trāĈng 

bên ngoài. Quæn thể nhện bít m÷i đāČc duy trì 

bìng bøn loài vêt m÷i khác nhau g÷m  

S. hindustanicus, T. cinnabarinus, P. citri và  

C. lactis, nhìm đâm bâo sĆ ùn đðnh và khâ nëng 

thích nghi lâu dài. Hûp nuöi đāČc kiểm tra hìng 

ngày và bù sung vêt m÷i khi cæn thiết. 

2.3. Phương pháp đánh giá khả năng ăn 

mồi của nhện bắt mồi A. largoensis 

Thí nghiệm đāČc tiến hành theo phāćng 

pháp cþa Bazgir & cs. (2020) trong điều kiện 

phñng thí nghiệm: nhiệt đû 27,5C èm đû 75%, 

thĈi gian 12:12 giĈ sáng : tøi. Các cá thể nhện 

cái trāĊng thành A. largoensis (3 ngày tuùi, đã 

giao phøi) đāČc chuyển vào l÷ng nuôi cá thể 

Munger câi tiến và cho nhðn đòi 24 giĈ trāĉc khi 

tiến hành thí nghiệm. 

* Khảo sát khả năng ăn từng pha  

- Khâo sát khâ nëng ën tĂng pha phát dĀc 

cþa vêt m÷i: 

Nhện cái trāĊng thành sau nhðn đòi đāČc 

chuyển vào l÷ng nuôi có chăa mût pha phát dĀc 

cþa tĂng loài vêt m÷i: 60 trăng, 60 nhện non 

(tuùi 2-3), 60 nhện trāĊng thành cái. Các loài 

vêt m÷i sĄ dĀng g÷m: nhện đó cam chanh  

(P. citri), nhện đó son (T. cinnabarinus), nhện  

S. hindustanicus và nhện häi kho C. lactis. Sau 

24 giĈ, tiến hành đếm sø cá thể vêt m÷i cñn läi 

để xác đðnh sø lāČng cá thể bð ën. Các cá thể vêt 

m÷i đã bð ën đāČc bù sung trĊ läi để duy trì sø 

lāČng ban đæu, tiếp tĀc đánh giá săc ën trong 

ngày thă 2 và ngày thă 3. Múi công thăc g÷m 30 

cá thể nhện bít m÷i. Chî tiêu theo dôi: sø cá thể 

bð ën Ċ tĂng pha phát dĀc cþa tĂng loài vêt m÷i 

trong 3 ngày quan sát. 

- Khâo sát sĆ lĆa chõn pha phát dĀc cþa  

vêt m÷i: 

Nhện cái trāĊng thành sau nhðn đòi đāČc 

chuyển vào l÷ng nuôi chăa đ÷ng thĈi câ ba pha 

phát dĀc cþa tĂng loài vêt m÷i g÷m: 30 trăng, 

30 nhện non và 30 nhện trāĊng thành cái. Các 

loài vêt m÷i sĄ dĀng bao g÷m P. citri,  

T. cinnabarinus, S. hindustanicus và C. lactis. 

Sau 24 giĈ tiến hành đếm sø cá thể còn läi để 

xác đðnh sø lāČng bð ën Ċ tĂng pha phát dĀc. Sø 

cá thể bð ën đāČc bù sung để duy trì mêt đû ban 

đæu và tiếp tĀc theo dõi săc ën trong ngày thă 2 

và ngày thă 3. Múi công thăc g÷m 30 cá thể 

nhện bít m÷i. Chî tiêu theo dôi: sø cá thể bð ën Ċ 

tĂng pha phát dĀc cþa múi loài vêt m÷i trong 3 

ngày và tď lệ lĆa chõn pha phát dĀc (%). 

* Khảo sát sự lựa chọn các loài vật mồi  

ưa thích  

Nhện cái trāĊng thành sau 24 giĈ nhðn đòi 

đāČc cho vào l÷ng nuöi cò chăa vêt m÷i Ċ ba pha 

phát dĀc: trăng, nhện non tuùi 2-3 và nhện 

trāĊng thành, cþa tĂng loài vêt m÷i. Múi pha 

vêt m÷i g÷m 30 cá thể cho tĂng loài: nhện đó 

cam chanh (P. citri), nhện đó son  

(T. cinnabarinus), nhện S. hindustanicus và 

nhện häi kho (C. lactis). Sau 24 giĈ, sø lāČng cá 

thể cñn läi đāČc đếm để xác đðnh sø lāČng vêt 

m÷i bð ën. Các cá thể đã bð ën đāČc bù sung để 

duy trì sø lāČng ban đæu, tiếp tĀc đánh giá săc 

ën trong ngày thă 2 và ngày thă 3. Múi công 

thăc g÷m 30 cá thể nhện bít m÷i. Chî tiêu theo 

dõi: sø cá thể bð ën Ċ tĂng pha phát dĀc cþa múi 

loài vêt m÷i trong 3 ngày và tď lệ lĆa chõn loài 

vêt m÷i (%). 

Tď lệ lĆa 

chõn (%) 
= 

Sø cá thể bð ën 

Ċ pha k cþa loài i 
× 100 

Tùng sø cá thể bð ën  

Ċ loài i Ċ câ 3 pha 

2.4. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc xĄ lĎ thøng kê bìng phæn mềm 

SPSS phiên bân 20. Sø liệu đāČc kiểm tra phân 
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bø chuèn theo kiểm đðnh Kolmogorov - Smirnov. 

Đøi vĉi các sø liệu không tuân theo phân bø 

chuèn, sĆ sai khác giąa các công thăc đāČc phân 

tích bìng kiểm đðnh Kruskal - Wallis; khi phát 

hiện có sĆ sai khác, kiểm đðnh Mann - Whitney 

đāČc sĄ dĀng để so sánh tĂng cặp công thăc. Đøi 

vĉi sø liệu có phân bø chuèn, sĆ sai khác giąa các 

công thăc đāČc phân tích bìng kiểm đðnh phân 

tích phāćng sai mût nhân tø (One-way ANOVA). 

Khi có sĆ sai khác, phép so sánh hêu nghiệm 

Tukey đāČc sĄ dĀng trong trāĈng hČp phāćng sai 

đ÷ng nhçt và phép so sánh Tamhane đāČc áp 

dĀng khi phāćng sai khöng đ÷ng nhçt. Trong tçt 

câ các phép kiểm đðnh, các sai khác đāČc coi là có 

Ď nghïa thøng kê khi giá trð P ≤0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

Khâ nëng ën m÷i cþa nhện cái trāĊng 

thành A. largoensis đøi vĉi tĂng pha phát dĀc 

cþa P. citri, S. hindustanicus, T. cinnabarinus 

và C. lactis đāČc trình bày trong bâng 1. 

Bảng 1. Khảo sát khả năng ăn của nhện cái trưởng thành A. largoensis  

đối với từng pha phát dục của nhện vật mồi (thí nghiệm khöng lĆa chõn) 

Pha phát dục nhện vật mồi 
Trung bình số cá thể vật mồi bị nhện bắt mồi tiêu thụ (trứng, con/ngày)* 

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 

Trứng 

P. citri 18,50
c
 ± 0,42 17,70

b
 ± 0,32 17,27

b
 ± 0,36 

S. hindustanicus 15,53
d
 ± 0,31 14,93

c
 ± 0,26 14,80

c
 ± 0,20 

T. cinnabarinus 19,67
b
 ± 0,39 18,63

b
 ± 0,49 18,23

b
 ± 0,39 

C. lactis 25,87
a
 ± 0,53 24,73

a
 ± 0,49 25,07

a
 ± 0,55 


2
 81,348 79,955 81,294 

df 3 3 3 

P <0,001 <0,001 <0,001 

Nhện non 

P. citri 13,70
d
 ± 0,46 11,57

d
 ± 0,49 11,10

d
 ± 0,41 

S. hindustanicus 21,63
a
 ± 0,60 20,67

a
 ± 0,58 20,30

a
 ± 0,53 

T. cinnabarinus 15,17
c
 ± 0,49 14,83

c
 ± 0,53 14,37

c
 ± 0,43 

C. lactis 18,53
b
 ± 0,63 17,67

b
 ± 0,50 17,13

b
 ± 0,43 


2
 78,648 80,890 90,232 

df 3 3 3 

P <0,001 <0,001 <0,001 

Nhện trưởng thành cái 

P. citri 10,17
d
 ± 0,38 9,67

d
 ± 0,40 9,30

d
 ± 0,28 

S. hindustanicus 17,67
a
 ± 0,64 16,87

a
 ± 0,47 16,20

a
 ± 0,43 

T. cinnabarinus 12,27
c
 ± 0,40 11,67

c
 ± 0,31 11,33

c
 ± 0,40 

C. lactis 15,20
b
 ± 0,37 15,83

b
 ± 0,33 14,30

b
 ± 0,35 


2
 64,610  62,339 65,180 

df 3 3 3 

P <0,001 <0,001 <0,001 

Ghi chú: * Giá trị trung bình ± SE; số cá thể NBM theo dõi n = 30; Các chữ cái khác nhau trong 

cùng một cột của từng pha nhện vật mồi biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức P ≤0,05; 2 - df và  

P - là giá trị của phép kiểm định Manny - Whitney Test cho mẫu phân bố không chuẩn. 
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Nhện cái trāĊng thành A. largoensis ën trăng 

cþa C. lactis nhiều nhçt (24,73-25,87 quâ/ngày), 

tiếp theo là T. cinnabarinus (18,23-19,67 

quâ/ngày) và P. citri (17,27-18,50 quâ/ngày), ít 

nhçt là S. hindustanicus (14,80-15,53 quâ/ngày).  

SĆ khác biệt quan sát đāČc có thể liên quan 

đến kích thāĉc và cçu täo cþa trăng Ċ các loài 

vêt m÷i. Trăng cþa C. lactis cò kích thāĉc nhó 

nhçt trong bøn loài khâo sát, do đò nhện  

A. largoensis phâi tiêu thĀ vĉi sø lāČng lĉn hćn 

để đáp ăng nhu cæu dinh dāċng. Tāćng tĆ, 

trăng cþa T. cinnabarinus và P. citri có kích 

thāĉc nhó thă hai, nên cÿng bð tiêu thĀ Ċ măc 

cao. NgāČc läi, trăng cþa S. hindustanicus có 

kích thāĉc lĉn hćn và hình däng dẹt, giúp cung 

cçp nhiều nëng lāČng hćn múi trăng, nên nhện 

bít m÷i chî cæn tiêu thĀ vĉi sø lāČng ít hćn. 

Nhện bít m÷i A. largoensis tiêu thĀ nhiều 

nhçt nhện non cþa loài S. hindustanicus  

(20,30- 21,63 con/ngày). Nhện non cþa C. lactis 

bð ën Ċ măc trung bình dao đûng tĂ 17,13 đến 

18,53 con/ngày. Trong khi đò, nhện non cþa  

T. cinnabarinus và P. citri là nhóm bð tiêu thĀ ít 

nhçt vĉi măc 11,10 đến 15,17 con/ngày. 

Nhện A. largoensis tiêu thĀ ít nhện trāĊng 

thành cái hćn so vĉi trăng và nhện non. Trong 

các loài vêt m÷i, nhện trāĊng thành  

S. hindustanicus bð ën nhiều nhçt (16,20-17,67 

con/ngày), tiếp đến là C. lactis (15,20-14,30 

con/ngày) và T. cinnabarinus (12,27-11,33 

con/ngày). Nhện P. citri bð ën ít nhçt  

(9,30-10,17 con/ngày). Kết quâ cho thçy hiệu 

suçt sën m÷i giâm Ċ giai đoän trāĊng thành cþa 

vêt m÷i do khâ nëng di chuyển và tĆ vệ cao hćn. 

Kết quâ khâo sát khâ nëng ën tĂng pha 

phát dĀc cþa vêt m÷i cho thçy nhện trāĊng 

thành cái A. largoensis tiêu thĀ trăng cþa loài 

C. lactis, T. cinnabarinus và P. citri nhiều hćn 

so vĉi nhện non và nhện trāĊng thành. Xu 

hāĉng này hoàn toàn phù hČp vĉi các nghiên 

cău trāĉc đåy. Theo Carrillo & cs. (2010, 2011) 

cùng Carrillo & Peña (2012) ghi nhên rìng nhện 

A. largoensis āa thích ën trăng R. indica hćn 

các pha phát dĀc khác. Theo Phäm Thð Hiếu & 

cs. (2013) cÿng cho thçy nhện Amblyseius sp. ën 

đāČc tçt câ các pha phát dĀc cþa loài P. citri 

nhāng tiêu thĀ nhiều nhçt Ċ pha trăng (14,76 

trăng/ngày). Theo De Alfaia & cs. (2018) xác 

nhên trong điều kiện không lĆa chõn, nhện  

A. largoensis ën trăng R. indica nhiều hćn đáng 

kể so vĉi các giai đoän khác. Carrillo & Peña 

(2013) cho thçy trăng R. indica bð tiêu thĀ vĉi sø 

lāČng lĉn hćn so vĉi nhện non và trāĊng thành. 

Để đánh giá măc đû āa thích cþa nhện 

trāĊng thành cái A. largoensis đøi vĉi các pha 

phát dĀc khác nhau cþa cùng mût loài vêt m÷i. 

Khâo sát khâ nëng ën tĂng pha phát dĀc cþa 

vêt m÷i đāČc tiến hành bìng cách đ÷ng thĈi 

cung cçp câ trăng, nhện non và nhện trāĊng 

thành cþa tĂng loài vào cùng mût l÷ng nuôi. Kết 

quâ đāČc trình bày trong bâng 2. 

Pha trăng cþa P. citri bð ën nhiều nhçt 

(8,47-9,77 quâ/ngày). Nhện non bð ën vĉi sø 

lāČng 4,83-5,67 con/ngày, trong khi Ċ pha trāĊng 

thành chî bð ën 3,80-4,67con/ngày. Vĉi nhện  

S. hindustanicus thì cho kết quâ ngāČc läi, vĉi 

săc ën cao nhçt Ċ pha nhện non (11,43-12,40 

con/ngày). Trăng bð tiêu thĀ vĉi sø lāČng thçp 

hćn (5,67-6,33 quâ/ngày), cñn Ċ pha trāĊng thành 

(6,67-7,67 con/ngày). Nhā vêy, mặc dù măc tiêu 

thĀ tùng thể thçp hćn so vĉi C. lactis, nhāng 

nhện non cþa S. hindustanicus vén là pha đāČc 

āu tiên lĆa chõn. Đøi vĉi T. cinnabarinus, sø 

lāČng trăng bð tiêu thĀ là 9,07-10,67quâ/ngày. 

Nhện non bð tiêu thĀ ít hćn (5,60-6,80 con/ngày) 

và Ċ trāĊng thành có sø lāČng thçp nhçt  

(3,70-4,57 con/ngày). Đøi vĉi nhện C. lactis, 

trăng là pha bð ën nhiều nhçt trong 3 ngày liên 

tiếp læn lāČt là 14,73; 13,83 và 13,77 quâ/ngày. 

Nhện non bð tiêu thĀ ít hćn dao đûng tĂ 7,67 đến 

6,73 con/ngày, trong khi đò pha trāĊng thành bð 

ën ít nhçt (4,27-3,63 con/ngày). 

Kết quâ khâo sát trên phù hČp vĉi nhên 

đðnh cþa Rodríguez & cs. (2011), khi nhện  

A. largoensis có thể tiêu thĀ tçt câ các pha phát 

dĀc cþa nhện tríng Polyphagotarsonemus latus 

Banks. Tuy nhiên, loài nhện bít m÷i này vén āu 

tiên các pha trāĉc trāĊng thành, đặc biệt là 

trăng và nhện non, chiếm 73% tùng lāČng con 

m÷i bð tiêu thĀ. Nhên xét này cÿng tāćng đ÷ng 

vĉi McMurtry & Croft (1997), khi hai tác giâ cho 

rìng nhện A. largoensis xếp vào nhóm loài nhện 

bít m÷i đa thĆc loäi III, vĉi xu hāĉng āa thích 

mänh đøi vĉi trăng cþa loài R. indica. 
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Bảng 2. Khảo sát khả năng ăn của nhện trưởng thành cái A. largoensis  

đối với các pha phát dục của vật mồi  

(thí nghiệm có lựa chọn giữa các pha của từng loài nhện vật mồi) 

Nhện vật mồi 
Trung bình số cá thể vật mồi bị nhện bắt mồi tiêu thụ (trứng, con/ngày)* 


2
 df P 

Trứng Nhện non Nhện trưởng thành 

Ngày 1 

P. citri 9,77
a
 ± 0,25 5,67

b
 ± 0,25 4,67

c
 ± 0,17 62,246 2 <0,001 

S. hindustanicus 6,33
c
 ± 0,29 12,40

a
 ± 0,48 7,67

b
 ± 0,26 56,003 2 <0,001 

T.cinnabarinus 10,67
a
 ± 0,33 6,80

b
 ± 0,26 4,57

c
 ± 0,22 68,871 2 <0,001 

C. lactis 14,73
a
 ± 0,43 7,67

b
 ± 0,32 4,27

c
 ± 0,17 77,276 2 <0,001 

Ngày 2 

P. citri 8,87
a
 ± 0,36 5,10

b
 ± 0,23 3,93

c
 ± 0,18 61,483 2 <0,001 

S. hindustanicus 5,83
c
 ± 0,26 11,57

a
 ± 0,37 6,87

b
 ± 0,24 60,337 2 <0,001 

T. cinnabarinus 9,40
a
 ± 0,27 5,93

b
 ± 0,24 3,90

c
 ± 0,17 68,691 2 <0,001 

C. lactis 13,83
a
 ± 0,29 6,93

b
 ± 0,27 3,83

c
 ± 0,17 77,263 2 <0,001 

Ngày 3 

P. citri 8,47
a
 ± 0,29 4,83

b
 ± 0,19 3,80

c
 ± 0,19 62,283 2 <0,001 

S. hindustanicus 5,67
c
 ± 0,26 11,43

a
 ± 0,34 6,67

b
 ± 0,27 60,699 2 <0,001 

T. cinnabarinus 9,07
a
 ± 0,26 5,60

b
 ± 0,21 3,70

c
 ± 0,19 69,941 2 <0,001 

C. lactis 13,77
a
 ± 0,31 6,73

b
 ± 0,31 3,63

c
 ± 0,13 76,6 2 <0,001 

Ghi chú: * Giá trị trung bình ± SE, số NBM theo dõi là 30 cá thể cho từng pha phát dục; Các chữ khác nhau 

trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác rõ rệt ở mức P ≤0,05; 2 - df và P - là giá trị của phép kiểm định 

Manny - Whitney Test cho mẫu phân bố không chuẩn. 
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TĂ kết quâ đánh giá khâ nëng ën các pha 

phát dĀc cþa nhện vêt m÷i trong khâo sát trên, 

chýng töi xác đðnh đāČc tď lệ lĆa chõn (%) giąa 

các pha cþa tĂng loài vêt m÷i. Kết quâ đāČc 

trình bày trong hình 1. 

Qua kết quâ Ċ hình 1 cho thçy nhện  

A. largoensis cò xu hāĉng lĆa chõn pha phát dĀc 

tāćng tĆ nhau Ċ ba loài P. citri, T. cinnabarinus 

và C. lactis. Ở câ ba loài này, trăng là pha bð ën 

nhiều nhçt (48,86-56,15%), tiếp theo là nhện 

non (28,29-30,73%) và thçp nhçt là nhện trāĊng 

thành (15,56-22,50%). Điều này phân ánh trăng 

là däng con m÷i dễ bð bít và đòng gòp lĉn nhçt 

vào tùng lāČng tiêu thĀ cþa tĂng loài. 

NgāČc läi, nhện S. hindustanicus cho xu 

hāĉng hoàn toàn khác, trong đò nhện non bð ën 

nhiều nhçt (47,51%), kế đến là nhện trāĊng 

thành (28,52%), còn trăng bð ën ít nhçt (23,97%). 

Điều này cho thçy Ċ loài này, nhện non là pha dễ 

bð nhện A. largoensis bít gặp và tiêu thĀ nhiều 

hćn so vĉi trăng và trāĊng thành. 

Tóm läi, nhện A. largoensis thể hiện sĆ 

chõn lõc rõ rệt theo loài và pha phát dĀc: ba loài 

P. citri, T. cinnabarinus và C. lactis bð ën nhiều 

nhçt Ċ pha trăng, trong khi loài  

S. hindustanicus läi bð āu tiên Ċ pha nhện non. 

Điều này chăng tó khâ nëng bð ën cþa vêt m÷i 

phĀ thuûc mänh vào đặc điểm sinh hõc và tính 

dễ bð bít cþa tĂng pha phát dĀc và tĂng loài. 

Khâ nëng ën m÷i cþa nhện trāĊng thành 

cái A. largoensis đøi vĉi các loài vêt m÷i khác 

nhau trong cùng mût pha phát dĀc đāČc trình 

bày Ċ bâng 3. 

Kết quâ Ċ bâng 3 cho thçy nhện trāĊng 

thành A. largoensis thể hiện sĆ chõn lõc rõ rệt 

giąa bøn loài nhện vêt m÷i khi đāČc cung cçp 

cùng mût pha phát dĀc. Ở pha trăng, C. lactis 

luôn là loài bð tiêu thĀ nhiều nhçt, vĉi săc ën 

đät 13,04-14,74 trăng/ngày, tiếp theo là  

T. cinnabarinus (6,33-7,43 trăng/ngày), tiếp 

theo P.citri (3,90-4,43 trăng/ngày), trong khi  

S. hindustanicus bð ën vĉi măc thçp nhçt  

(1,80-2,60 trăng/ngày). Điều này chăng tó trăng 

cþa C. lactis là vêt m÷i bð ën dễ nhçt đøi vĉi  

A. largoensis, còn trăng cþa S. hindustanicus 

hæu nhā khöng đāČc āu tiên. 

Bảng 3. Khảo sát khả năng ăn mồi 

của nhện trưởng thành cái A. largoensis giữa các loài vật mồi trong cùng một pha phát dục 

Pha phát dục 
Số lượng vật mồi bị tiêu thụ (con/ngày)* 


2
 df P 

P. citri S. hindustanicus T. cinnabarinus C. lactis 

Ngày 1 

Trứng 4,43
c
 ± 0,31 2,60

d
 ± 0,17 7,43

b
 ± 0,26 14,47

a
 ± 0,38 100,484 3 <0,001 

Nhện non 2,27
d
 ± 0,16 13,93

a
 ± 0,33 3,40

c
 ± 0,20 6,90

b
 ± 0,29 103,204 3 <0,001 

Trưởng thành 1,60
d
 ± 0,16 8,70

a
 ± 0,35 2,67

c
 ± 0,14 5,77

b
 ± 0,22 102,279 3 <0,001 

Ngày 2 

Trứng 4,07
c
 ± 0,28 1,90

d
 ± 0,18 6,53

b
 ± 0,25 13,60

a
 ± 0,31 102,341 3 <0,001 

Nhện non 1,67
d
 ± 0,13 12,90

b
 ± 0,36 2,77

c
 ± 0,18 6,27

a
 ± 0,25 104,824 3 <0,001 

Trưởng thành 1,60
d
 ± 0,14 7,83

a
 ± 0,32 2,07

c
 ± 0,14 5,37

b
 ± 0,24 96,781 3 <0,001 

Ngày 3 

Trứng 3,90
c
 ± 0,33 1,80

d
 ± 0,16 6,33

b
 ± 0,23 13,40

a
 ± 0,38 100,082 3 <0,001 

Nhện non 1,57
d
 ± 0,10 12,50

a
 ± 0,36 2,27

c
 ± 0,17 6,03

b
 ± 0,21 104,411 3 <0,001 

Trưởng thành 1,47
c
 ± 0,16 7,47

a
 ± 0,34 1,77

c
 ± 0,15 4,77

b
 ± 0,21 96,248 3 <0,001 

Ghi chú: * Giá trị trung bình ± SE, số NBM theo dõi là 30 cá thể cho từng pha phát dục; Các chữ giống nhau 

trong cùng một hàng biểu diễn sự sai khác không rõ rệt ở mức P ≤0,05; 2 - df và P - là giá trị của phép kiểm 

định Manny - Whitney Test cho mẫu phân bố không chuẩn. 
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Hình 2. Tỷ lệ lựa chọn (%) giữa các loài nhện vật mồi  

ở từng pha phát dục của nhện bắt mồi A. largoensis 

Ở pha nhện non, xu hāĉng tiêu thĀ hoàn 

toàn đâo ngāČc. Nhện non S. hindustanicus bð ën 

nhiều nhçt, vĉi săc ën 12,50-13,93 con/ngày, cao 

hćn rô rệt so vĉi ba loài còn läi. C. lactis đăng thă 

hai (6,03-6,9 con/ngày), trong khi T. cinnabarinus 

và P. citri bð ën vĉi sø lāČng thçp nhçt (1,57-3,4 

con/ngày). Điều này cho thçy nhện non cþa  

S. hindustanicus là däng con m÷i dễ bð nhện  

A. largoensis sën bít nhiều nhçt trong pha này. 

Ở pha nhện trāĊng thành, xu hāĉng āu tiên 

tiêu thĀ tiếp tĀc đāČc duy trì khi S. hindustanicus 

vén là loài bð ën nhiều nhçt (7,47-8,70 con/ngày). 

C. lactis đăng thă hai vĉi măc tiêu thĀ 4,77-5,77 

con/ngày, trong khi T. cinnabarinus và P. citri bð 

ën ít nhçt (1,47-2,67 con/ngày). Nhā vêy, mặc dù 

S. hindustanicus bð ën rçt ít Ċ pha trăng, loài này 

läi là con m÷i dễ bð nhện A. largoensis sën bít 

nhçt Ċ câ pha nhện non và trāĊng thành. 

TĂ kết quâ khâ nëng ën cþa nhện  

A. largoensis đøi vĉi các loài nhện vêt m÷i Ċ tĂng 

pha phát dĀc trong thí nghiệm lĆa chõn, chúng 

töi xác đðnh đāČc tď lệ lĆa chõn (%) giąa các loài 

vêt m÷i. Kết quâ đāČc trình bày trong hình 2. 

Hình 2 cho thçy tď lệ lĆa chõn cþa nhện cái 

A. largoensis đøi vĉi pha trăng cao nhçt Ċ loài 

C. lactis, trung bình đät 51,54%, kế tiếp là loài 

T. cinnabarinus (25,22%) và P. citri (15,41%), 

trong khi nhện S. hindustanicus có tď lệ thçp 

nhçt (7,83%). Ở pha nhện non, A. largoensis lĆa 

chõn nhiều nhçt S. hindustanicus vĉi tď lệ trung 

bình 54,26%, tiếp đến là C. lactis (26,49%), 

trong khi T. cinnabarinus, P. citri có tď lệ thçp 

hćn, læn lāČt là 11,57% và 7,6%. Tāćng tĆ, Ċ pha 

trāĊng thành, nhện S. hindustanicus tiếp tĀc là 

loài đāČc lĆa chõn nhiều nhçt (46,98%), tiếp 

theo là C. lactis (31,14%), còn T. cinnabarinus 

và P. citri bð ën ít hćn, vĉi tď lệ lĆa chõn læn lāČt 

là 12,65% và 9,14%. 

Nhā vêy, nhện C. lactis là loài có tď lệ lĆa 

chõn cao nhçt Ċ pha trăng, trong khi  

S. hindustanicus là loài đāČc āu tiên mänh nhçt 

Ċ câ pha nhện non và nhện trāĊng thành. 

4. KẾT LUẬN 

Nhện trāĊng thành cái A. largoensis có khâ 

nëng tiêu thĀ hiệu quâ nhiều loài nhện häi khác 

nhau, măc đû ën m÷i thay đùi nhiều theo pha 

phát dĀc và tĂng loài vêt m÷i 

Khâo sát khâ nëng ën tĂng pha phát dĀc 

cþa vêt m÷i cho thçy A. largoensis tiêu thĀ 

trăng nhiều nhçt. Trăng C. lactis bð ën vĉi măc 

cao nhçt (24,73-25,87 trăng/ngày), kế đến loài 

T. cinnabarinus (18,23-19,67 trăng/ngày), trong 

khi trăng cþa S. hindustanicus bð tiêu thĀ thçp 

nhçt (14,80-15,53 trăng/ngày). NgāČc läi, Ċ pha 

nhện non và trāĊng thành, S. hindustanicus là 

loài bð ën nhiều nhçt, læn lāČt đät 20,30-21,63 

con/ngày và 16,20-17,67 con/ngày. 
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Khâo sát sĆ lĆa chõn pha phát dĀc cþa vêt 

m÷i đøi vĉi trāĊng thành nhện cái A. largoensis 

āu tiên trăng Ċ ba loài P. citri, T. cinnabarinus 

và C. lactis, vĉi măc tiêu thĀ 13,77-14,73 

trăng/ngày. Loài S. hindustanicus, pha nhện 

non bð ën nhiều nhçt (11,43-12,4 con/ngày). 

Khâo sát lĆa chõn giąa các loài trong cùng 

mût pha, trăng C. lactis có tď lệ lĆa chõn cao 

nhçt (51,54%). Đøi vĉi pha nhện non và trāĊng 

thành, loài S. hindustanicus đāČc lĆa chõn 

nhiều nhçt, tāćng ăng đät 54,26% và 46,98%.  

Nhện A. largoensis chþ yếu āu tiên trăng 

cþa các loài nhện häi, nhāng läi chõn nhện non 

và trāĊng thành cþa S. hindustanicus nhiều 

nhçt. Kết quâ này cho thçy sĆ khác biệt trong 

khâ nëng bð sën bít giąa các loài và hú trČ đðnh 

hāĉng sĄ dĀng loài A. largoensis trong quân lý 

sinh hõc nhện häi cây tr÷ng. 
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